
 

1 
 

 

UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:           /QĐ-SCT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thanh Hoá, ngày       tháng 11 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án Xây 

dựng cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa và bản đồ mực nước hạ du của các đập 

thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 

18/6/2014; Luật Công nghệ thông tin ngày 26/6/2006; Luật Khí tượng thủy văn 

ngày 23/11/2015; Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; Luật Đê điều ngày 29/11/2006; 

Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật đấu thầu ngày 26/11/2013; 

 Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật khí 

tượng thủy văn; số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng 

dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đầu tư công;số 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ 

chứa nước; 

 Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 13/02/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã; 

Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương về quản lý 

an toàn đập, hồ chứa thủy điện;  

 Căn cứ Nghị quyết số 313/NQ-HĐND ngày 21/9/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa, khóa XVII, Kỳ họp thứ 13 về việc quyết định chủ trương 

đầu tư dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa và bản đồ mực nước hạ du 

của các đập thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

 Căn cứ Văn bản số 9561/UBND-NN ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa giao triển khai thực hiện Nghị định 114/2018/NĐ-CP; số 11596/UBND-

THKH ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh giao tham mưu chủ trương xây dựng cơ 

sở dữ liệu đập, hồ chứa và bản đồ vùng hạ du của các đập thủy điện trên địa 

bàn tỉnh; số 13988/UBND-THKH ngày 07/10/2020 về việc Giao triển khai thực 

hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa và bản đồ mực nước hạ du của 

các đập thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Mỏ & Đầu tư. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án 

Xây dựng cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa và bản đồ mực nước hạ du của các đập 

thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với những nội dung chính như sau: 

1. Tên dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa và bản đồ mực nước 

hạ du của các đập thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

2. Chủ đầu tư: Sở Công Thương Thanh Hóa. 

3. Mục tiêu đầu tư:  

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa của các dự án thủy điện 

trên địa bàn, tạo sự kết nối trực tuyến giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các 

chủ đầu tư, đơn vị vận hành, khai thác nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh; từng 

bước hệ thống hóa, dữ liệu hóa các báo cáo, hồ sơ lưu trữ và dữ liệu cần thiết, 

phục vụ công tác quản lý, điều hành. 

- Hình thành hệ thống bản đồ mực nước vùng hạ du của các đập thủy 

điện, tích hợp vào hệ cơ sở dữ liệu quốc gia và xây dựng quy định khung các 

kịch bản ứng phó tình huống khẩn cấp (EPP) cho hệ thống thủy điện Thanh Hóa. 

làm cơ sở theo dõi mức độ ảnh hưởng, xây dựng phương án ứng phó tình huống 

khẩn cấp, đáp ứng yêu cầu phòng chổng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

4. Quy mô đầu tư: 

- Xây dựng bản đồ mực nước hạ du và kịch bản ứng phó tình huống khẩn 

cấp, gồm: xây dựng bổ sung các bản đồ ngập lụt vùng hạ du lưu vực sông Mã 

dối với nhóm kịch bản xả lũ thường xuyên của các hồ thủy điện (với tần suất: 

4%, 5%, 10%, 20%); phạm vi nghiên cứu bao gồm các hồ thủy điện trên dòng 

chính sông Mã và các phụ lưu: sông Chu, sông Luồng, sông Lò và vùng hạ du. 

- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu: Xây dựng ứng dụng cơ sở dữ liệu cho toàn 

bộ hệ thống các công trình hồ đập, thủy điện trên địa bàn tỉnh; trong đó, có tính 

đến việc cập nhật cơ sở dữ liệu của các hồ, đập thủy điện trên thượng nguồn 

sông Mã (thuộc địa bàn các tỉnh Điện Biên, Sơn La và nước Cộng hòa Dân chủ 

nhân dân Lào). 

5. Địa điểm thực hiện:  Tại tất cả các nhà máy thủy điện, các đơn vị quản lý, 

điều hành các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

6. Nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kinh kế kỹ thuật: Có Phụ lục kèm theo. 

7. Chi phí lập khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 335,227,000 đồng  

 (Ba trăm ba mươi lăm triệu, hai trăm hai bảy ngàn đồng) 

Trong đó: 

- Chi phí khảo sát:                       29,543,000 đồng;             

- Chi phí lập Báo cáo KTKT:    305,684,072 đồng;  

 Tổng cộng:    335,227,072 đồng; 
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 Làm tròn:    335.227.000 đồng. 

(Có Dự toán chi tiết kèm theo) 

8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí tăng cường cơ sở vật chất thực 

hiện Đề án xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ tỉnh thông 

minh trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm.  

Điều 2. Triển khai thực hiện 

Giao Phòng Mỏ & Đầu tư tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

- Lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đảm 

bảo theo các quy định hiện hành của nhà nước. 

- Triển khai thực hiện đúng nội dung công việc đã được phê duyệt, giám 

sát và nghiệm thu khối lượng công việc đảm bảo tiến độ và chất lượng. 

- Khối lượng trong nhiệm vụ khảo sát là dự kiến, trong qúa trình tổ chức 

thực hiện Phòng Mỏ & Đầu tư tổ chức giám sát, nghiệm thu và thanh toán theo 

khối lượng thực tế. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng phòng Mỏ & Đầu tư, Chánh Văn phòng Sở và các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 Lê Tiến Lam 

 


		lamlt.sct@thanhhoa.gov.vn
	2020-11-17T08:52:13+0700


		2020-11-17T10:09:53+0700


		2020-11-17T10:10:22+0700


		sct@thanhhoa.gov.vn
	2020-11-17T10:11:56+0700




